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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          QUẬN THANH KHÊ TP ĐÀ NẴNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Số: 15/2017/QĐDS-ST                                  

Ngày: 10/8/2017 

V/v: "Tuyên bố một người mất  

 năng lực hành vi dân sự" 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ, TP ĐÀ NẴNG 

 

- Với thành phần phiên họp giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Lưu Thị Hằng - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Phạm Thị Ngọc Hà - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, Đà Nẵng tham gia phiên 

họp: Ông Lê Thanh Tráng - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 10 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số 222/2017/TLST-DS ngày 08 tháng 6 năm 2017 về yêu cầu “Tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số 

222/2017/QĐ-TA ngày 28 tháng 7 năm 2017, giữa: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Lâm Thị K, sinh năm 1949. Địa 

chỉ: K69/45 Lý Thái Tổ, phường T, quận T, thành phố Đ. Có mặt. 
 

- Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Bà Lâm Thị K yêu cầu Tòa 

án tuyên bố ông Hoàng Ngọc T là người mất năng lực hành vi dân sự. 

 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nhận định: 

Theo trình bày của người yêu cầu bà Lâm Thị K thì vào ngày 14/02/2012 

chồng bà là ông Hoàng Ngọc T bị tai nạn giao thông phải mổ hộp sọ, từ đó sức 

khỏe của ông Hoàng Ngọc T cũng yếu đi, đến năm 2006 ông Hoàng Ngọc T không 

còn nhớ rõ được mọi việc, ngày 23/5/2017 ông Hoàng Ngọc T được đưa đến Bệnh 

viện tâm thần thành phố Đ để khám sức khỏe thì Bác sỹ kết luận ông Hoàng Ngọc 

T đã mất trí nhớ sau chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Hiện nay ông 
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Hoàng Ngọc T mất hoàn toàn khả năng kiểm soát hành vi của mình nên bà yêu cầu 

Tòa án tuyên bố ông Hoàng Ngọc T là người mất năng lực hành vi dân sự để giải 

quyết công việc gia đình.  

Nội dung tại đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự của bà Lâm Thị K 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 Bộ luật tố tụng Dân sự. 

Trên cơ sở yêu cầu của đương sự, ngày 20 tháng 6 năm 2017 Tòa án đã ra 

Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với ông Hoàng Ngọc T. 

Tại phiên họp hôm nay, bà Lâm Thị K xác định ông Hoàng Ngọc T không thể 

nhận thức, làm chủ được hành vi của mình nên bà vẫn giữ nguyên yêu cầu Toà án 

tuyên bố ông Hoàng Ngọc T mất năng lực hành vi dân sự.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê phát biểu quan điểm về 

việc giải quyết việc dân sự: Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân 

sự của bà Lâm Thị K, đồng thời áp dụng khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự tuyên bố 

ông Hoàng Ngọc T mất năng lực hành vi dân sự.  

Xét yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Lâm Thị K thì thấy: Căn cứ vào Kết 

luận giám định pháp y tâm thần số 1291/KLGĐTC, ngày 13 tháng 7 năm 2017 của 

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung kết luận: Về mặt y học thì ông 

Hoàng Ngọc T bị mất trí trong bệnh động kinh (F02.8), về mặt pháp luật ông 

Hoàng Ngọc T mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. Như vậy, đối chiếu với 

năng lực nhận thức, thực tế của ông Hoàng Ngọc T cùng với lời trình bày của 

người yêu cầu là hoàn toàn phù hợp với Kết luận giám định. Do đó, có căn cứ để 

chấp nhận yêu cầu của bà Lâm Thị K, tuyên bố ông Hoàng Ngọc T mất năng lực 

hành vi dân sự là hoàn toàn phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân 

sự.  

Lệ phí giải quyết việc dân sự và chi phí trưng cầu giám định bà Lâm Thị K 

phải chịu theo quy định pháp luật (đã thu và đã chi). 

Từ những căn cứ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: Các Điều 19, 22 Bộ luật Dân sự; khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 

Điều 35, các Điều 370, 371, 372 và 378 Bộ luật tố tụng Dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 về việc quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Lâm Thị K về việc tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự. 

Tuyên bố: Ông Hoàng Ngọc T, sinh năm: 1940; Địa chỉ: K69/45 Lý Thái Tổ, 

phường T, quận T, thành phố Đ (Giấy chứng minh nhân dân số 200118514 do 

Công an Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 17 tháng 9 năm 2010) mất năng lực hành vi 

dân sự. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) bà 

Lâm Thị K phải chịu, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai 



 3 - 3 -  

thu số 7300 ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, bà Lâm Thị  K đã nộp đủ lệ phí. 

Chi phí giám định pháp y tâm thần 5.233.800đ (Năm triệu hai trăm ba mươi 

ba ngàn tám trăm đồng) bà Lâm Thị K phải chịu (đã thu và đã chi). 

Người yêu cầu bà Lâm Thị K có quyền kháng cáo quyết định này trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền 

kháng nghị trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền 

kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

 
 

Nơi nhận:  
- VKSND quận Thanh Khê; 

- Chi cục THADS quận Thanh Khê; 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ vụ án.  

 THẨM PHÁN 

 
 

                         

 

                         Lƣu Thị Hằng 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 
 

        Các hội thẩm nhân dân                   Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 

        Các hội thẩm nhân dân                   Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 
 

 
 Lê Hà       Nguyễn Thị Thanh Hƣơng                        Lƣu Thị Hằng 
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                 TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ 

THẨM 

                                                                          Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa 

 
                           Lƣu Thị Hằng  

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  

- VKS nhân dân q. Thanh Khê -Đà Nẵng; 

- Bị cáo, người đại diện hợp pháp cho bị cáo; 

- Người bị hại, người liên quan; 

- Luật sư bào chữa. 

- Công an quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng; 

- Lưu hồ sơ, VT. 
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 Hội đồng xét xử 
 

    Các hội thẩm nhân dân       thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 

 

 
 Võ Văn Dƣơng       Nguyễn Thị Kim Hoa               Lƣu Thị Hằng 
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                 t.m hội đồng xét xử sơ thẩm 

                                                                          Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa 

 
                          Lƣu thị hằng  
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Hội đồng xét xử 
 

  Các hội thẩm nhân dân       thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 

 
 

    Võ Văn Dƣơng       Nguyễn Thị Kim Hoa        Lƣu Thị Hằng 
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             t.m hội đồng xét xử sơ thẩm 

                                                                   Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa 

 
                      Lƣu thị hằng  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       t.m hội đồng xét xử sơ thẩm 

                                                                   Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa 

 

 
                      Lƣu thị hằng  

 

Nơi nhận:  
- VKS nhân dân Thanh Khê - Tp. Đà  Nẵng; 

- Bị cáo, người đại diện hợp pháp cho bị cáo; 

- Người bị hại, người liên quan; 

- Công an quận Thanh Khê - Tp. Đà  Nẵng; 

- Lưu hồ sơ, VT. 

 

Nơi nhận:  
- VKS nhân dân Thanh Khê - Tp. Đà  Nẵng; 

- Bị cáo, người bị hại, người liên quan; 

- Công an quận Thanh Khê - Tp. Đà  Nẵng; 

- Lưu hồ sơ, VT. 
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Hội đồng xét xử  
 

 Các hội thẩm nhân dân       thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

   Châu Khắc Đinh   Trần Thị Kết                      Lƣu Thị Hằng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       t.m hội đồng xét xử sơ thẩm 

                                                                     Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa 
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                      Lƣu thị hằng  

 
 

 

 

 


